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Lời nói đầu



“Nhân quyền có tính phổ quát; chúng được áp dụng ởtrên biển cũng như ở trên đất liền.”

Trọng tâm mới nổi xung quanh những cải thiện thiết yếu trong việc chỉ ra các biện pháp bảo vệ nhân quyền cơ bản cho tất cả những người sống, làm việc và di chuyển qua các vùng nước trên toàn cầu đã dẫn đến nhu cầu phải tập trung ngắn gọn lại các nội dung của luật quốc tế hiện có trong một tài liệu duy nhất để xác định các nguyên tắc cơ bản củng cố khái niệm về quyền con người ởtrên biển.
Câu chuyện toàn cầu đang ngày càng gia tăng xung quanh việc cải thiện các cách thức và phương tiện để báo cáo, điều tra và khắc phục các hành vi lạm dụng ở trên biển một cách hiệu quả hàm ý rằng để thành công thì tất cả các bên liên quan cần có một ngôn ngữ chung và hiểu biết pháp lý cơ bản. Do đó, mục đích của ấn phẩm này là cung cấp tài liệu tham khảo cốt lõi và rõ ràng hơn để có thể dựa vào nhằm xác định tính xác thực của nội dung.
Công việc đang được phát triển này được đặt trong bối cảnh của một môi trường ở trên biển có sự khác biệt sâu sắc so với các điều kiện ở trên bờ và vốn chưa được hiểu đầy đủ. Nó được kết hợp bởi một nhận thức chung “mù về biển” phản ánh quan niệm sai lầm thường được trích dẫn rằng những gì xảy ra ởtrên biển là nằm ở ngoài tầm nhìn và do đó nằm ngoài tầm quan tâm. Đến lượt nó, điều này thúc đẩy việc đưa ra các điều kiện miễn trừ bị lợi dụng bởi những kẻ lạm dụng trong các hệ thống thực thi yếu kém dựa trên sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình. 
Ấn phẩm này sẽ được Human Rights at Sea xem xét hàng năm. Bốn nguyên tắc cơ bản thì sẽ vẫn ổn định và không thay đổi, còn các Phụ lục hỗ trợ có thể được các bên liên quan bên ngoài xem xét cụ thể khi cần.

Mặt khác, ấn phẩm này nên được sử dụng như một hướng dẫn cho các cơ quan có thẩm quyền của cảng, quốc gia ven biển và quốc gia tàu mang cờ cũng như tất cả các bên liên quan khác quan tâm đến việc củng cố và mở rộng các biện pháp bảo vệ nhân quyền nhằm hỗ trợ tầm nhìn duy nhất nhằm chấm dứt sự vi phạm nhân quyền ở trên biển.
Nhân quyền ở trên biển xin đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ về nghiên cứu và dự thảo chuyên môn của Giáo sư Steven Haines, Giáo sư Công Luật quốc tế, Đại học Greenwich, Giáo sư Anna Petrig, Giáo sư Luật quốc tế và Luật công tại Đại học Basel, Thụy Sĩ , Giáo sư Irini Papanicolopulu, Phó Giáo sư Luật Quốc tế tại Đại học Milano-Bicocca, Ý, Tiến sĩ Sofia Galani, Trợ lý Giáo sư về Luật Công Quốc tế tại Đại học Panteion, Athens, Hy Lạp, Tiến sĩ Elizabeth Mavropoulou, Trưởng phòng Nghiên cứu, Quyền Con người ở trên biển và Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Westminster và Bà Anastasia Papapetrou (LL.M.) vì sự hỗ trợ về hành chính. Hoạt động đánh giá pháp lý độc lập được thực hiện bởi các đối tác và cộng sự của các công ty luật quốc tế Holman Fenwick Wilan LLP, DLA Piper LLP, Norton Rose Fulbright LLP và Reed Smith LLP, do bà Voirrey Blount điều phối. Ý tưởng ban đầu được hình thành bởi người sáng lập và Giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ, David Hammond Esq.
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Tuyên bố Geneva về Nhân quyền ở trên biển



 Thiết lập bối cảnh

Biển và đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất. Các hoạt động ởtrên biển, cả hợp pháp và bất hợp pháp, đang tăng lên hàng năm. Điều này dẫn đến sự gia tăng số lượng người đi biển, hiện ước tính đã lên tới hơn 30 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở bất kỳ thời điểm nào.
Phần lớn những người này là ngư dân với tổng cộng khoảng 40 triệu người, với hơn 25 triệu người thường xuyên có mặt ởtrên biển. Trong tổng số này, ước tính có khoảng 20.000 trẻ em làm việc ở trên biển và nghề cá ven biển. Những người khác hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, dầu khí ngoài khơi và trong ngành du lịch. Còn có nhiều danh mục hơn nữa, chẳng hạn như hành khách, người đi nghỉ dưỡng, các nhà khoa học và công chức nhà nước trên các tàu hải quân và cảnh sát biển. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người sử dụng biển và đại dương làm phương tiện di cư. Cuối cùng, có những người tham gia vào các hoạt động trái pháp luật.
Có bằng chứng quan trọng và ngày càng tăng về việc vi phạm nhân quyền ởtrên biển một cách có chủ ý và phổ biến. Ví dụ như những ngư dân, bao gồm cả trẻ nhỏ, bị bắt làm nô lệ ở ngư trường cách xa gia đình và quê hương của họ hàng ngàn dặm; thuyền viên bị bỏ rơi mà không được trả lương hoặc được bồi thường; các nạn nhân bị tấn công tình dục trên các tàu khách và tàu du lịch thường bỏ nghề mà không có sự bảo vệ pháp lý hoặc biện pháp bồi thường hiệu quả nào; những người di cư và người tị nạn, bao gồm cả trẻ em, bị tội phạm đưa lậu hoặc buôn bán trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng; và những người bị nghi ngờ có hành vi sai trái phải chịu việc sử dụng vũ lực quá mức và giam giữ tùy tiện mà không có sự giám sát của pháp luật.

Mọi người đang biến mất, họ đang chết dần, họ đang bị tấn công và bị ngược đãi ởtrên biển. Nếu những vi phạm nhân quyền này xảy ra ở trên bờ, chúng sẽ được công bố rộng rãi và xử lý. Tuy nhiên, chúng đang diễn ra ởtrên biển, ở khuất tầm mắt và những người có thể ngăn chặn chúng không phải lúc nào cũng nhận thức được vấn đề.
Các vi phạm nhân quyền ởtrên biển thường không được báo cáo, bị xử lý hoặc khắc phục do tính chất thách thức của môi trường hàng hải. Các vụ lạm dụng thường xảy ra ở xa cơ quan nhà nước. Biển là một khu vực rộng lớn không thể giám sát hết được và hoạt động kiểm soát thường xuyên không hiệu quả do thiếu nguồn lực hoặc không sẵn sàng hành động.
Mặc dù biển và đại dương là một môi trường đầy thách thức và có những đặc điểm riêng biệt đòi hỏi những phản ứng riêng biệt, nhưng điều này rõ ràng không có nghĩa là nhân quyền có thể bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Biển là tự do cho mọi mục đích hợp pháp; việc lạm dụng nhân quyền ởtrên biển không phải là mục đích chính đáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Người dân ở trên biển phải hoàn toàn được hưởng lợi từ quyền con người; việc họ có thể ở trên biển nằm ngoài ranh giới về tài phán lãnh thổ không ảnh hưởng đến nhân quyền của họ.
Thời điểm hành động đã đến. Một trật tự pháp lý để đảm bảo các vùng biển và đại dương an toàn và an ninh đòi hỏi tất cả mọi người ở trên biển đều được hưởng các quyền con người, các vi phạm phải được xử lý một cách hiệu quả và các nạn nhân phải được bồi thường hiệu quả. Trật tự công cộng trên các đại dương, bao gồm cả việc bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người, là trách nhiệm tập thể của cộng đồng quốc tế.





Về cơ bản, các quốc gia phải có trách nhiệm thực thi nhân quyền ởtrên biển, đặc biệt là các quốc gia tàu mang cờ, quốc gia ven biển và quốc gia có cảng.
Các chủ thể khác, chẳng hạn như các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, các công ty tư nhân, các thuyền trưởng, nhân viên an ninh ở trên tàu và người tiêu dùng, cũng cần thừa nhận và hành động theo vai trò của chính mình trong việc bảo vệ nhân quyền ởtrên biển.


Mục tiêu

Mục tiêu của Tuyên bố Geneva về Nhân quyền ở trên biển là nhắc lại các nghĩa vụ pháp lý hiện có, nâng cao nhận thức toàn cầu về vi phạm nhân quyền ở trên biển, tạo ra một phản ứng quốc tế có phối hợp đối với chúng và đảm bảo biện pháp khắc phục hiệu quả cho những người bị lạm dụng. Nhìn chung, Tuyên bố này nhằm mục tiêu thúc đẩy văn hóa tuân thủ nhân quyền ở trên biển.
Các Nguyên tắc cơ bản
Việc bảo vệ nhân quyền ởtrên biển dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản sau:
1. Nhân quyền là phổ quát; chung được áp dụng ở trên biển cũng như trên đất liền.
2. Tất cả mọi người ở trên biển, không có sự phân biệt nào, đều được hưởng các quyền con người.
3. Không có lý do cụ thể về hàng hải nào để từ chối nhân quyền ở trên biển.
4. Tất cả các quyền con người được xác lập theo cả các hiệp ước và tập quán quốc tế đều phải được tôn trọng ởtrên biển.




CÁC PHỤ LỤC



A. Bằng chứng về các vi phạm nhân quyền ở trên biển

B. Các quyền con người đang được áp dụng 

C. Hướng dẫn thúc đẩy việc tuân thủ nhân quyền ở trên biển 




PHỤ LỤC A: BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC VI PHẠM NHÂN QUYỀN Ở TRÊN BIỂN



Biển và đại dương có dân số thường xuyên ước tính khoảng 30 triệu người. Con số này tương đương với dân số của một quốc gia cỡ trung bình. Tất nhiên, dân số của biển và đại dương chiếm một không gian liên hoàn rộng lớn, chiếm hơn 70% bề mặt Trái đất, rộng hơn nhiều so với lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào.
Kết quả là, dân số bị phân tán tương đối mỏng và sự tương tác xã hội bị hạn chế sâu sắc. Thật vậy, trên thực tế, sự tương tác hầu như chỉ giới hạn trong phạm vi của các con tàu biển riêng lẻ. Điều này có nghĩa là có rất ít nhà quan sát có thể làm chứng cho hầu hết các hành vi vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền ở trên biển. Vì lý do này mà nhiều trường hợp lạm dụng khó có thể được các phương tiện truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự ghi lại theo cách mà các hoạt động bất thường và bất hợp pháp có thể bị theo dõi và báo cáo ở trên bờ. Một đặc điểm bổ sung và đáng tiếc của việc lạm dụng diễn ra ở trên biển là phần lớn chúng xảy ra ngoài giới hạn lãnh thổ thuộc quyền tài phán của quốc gia - ở trên biển cả, một khu vực rộng lớn tương đối không được quản lý và phần lớn là không được giám sát.
Những yếu tố này tạo ra một môi trường hàng hải trong đó những người dễ bị tổn thương có thể bị người khác lạm dụng, trong đó các thủ phạm thường hành động mà không bị trừng phạt và có rất ít hoặc không có nguy cơ bị kiểm duyệt hoặc trừng phạt. Mặc dù các trường hợp lạm dụng được báo cáo hàng ngày, nhưng điều quan trọng nhất phải hiểu rằng không phải tất cả đều được ghi lại vì lý do đơn giản là chúng xảy ra với những người đang ở xa xã hội chính thống và phần lớn là 'khuất mắt và không được quan tâm’ .Bất chấp tất cả những điều này, các bằng chứng đáng kể về lạm dụng đã được các tổ chức xã hội dân sự thu thập trong thập kỷ qua. Một báo cáo sâu rộng về quy mô vi phạm nhân quyền ở trên biển có thể được tìm thấy trong công trình của tổ chức phi chính phủ về Nhân quyền ở trên biển có trụ sở tại Vương quốc Anh. Phân tích lượng bằng chứng đáng kể và ngày càng tăng này cho thấy một số vấn đề đáng lo ngại sâu sắc đang ngày càng được quan tâm từ góc độ luật nhân quyền quốc tế

Điều quan trọng sống còn là các vùng biển và đại dương phải được theo dõi liên tục để phát hiện ra các trường hợp vi phạm nhân quyền, trong đó tất cả các quyền được liệt kê trong Phụ lục B của Tuyên bố này đều có nguy cơ bị đe dọa. Những điều liệt kê sau đây nhất thiết phải là những ví dụ về những tình huống và hành động đã được xác định là có nguy cơ bị lạm dụng nghiêm trọng trong môi trường hàng hải. Danh sách các hành vi lạm dụng và đe dọa nhân quyền dưới đây, tuy chưa đầy đủ, nhưng là một tập hợp các ví dụ rõ ràng và không thể chối cãi về mối lo ngại quá mức để biện minh cho việc xây dựng Tuyên bố Geneva này về Nhân quyền ở trên biển:
· Bạo lực hình sự và các mối đe dọa đối với sinh mạng và an ninh
· Tội phạm có động cơ tình dục
· Nô lệ và lao động cưỡng bức trong ngành đánh cá
· Vi phạm quyền trong lao động hàng hải
· Các mối đe dọa đối với phúc lợi của thuyền viên và công nhân hàng hải
· Thuyền viên bị bỏ rơi
· Không được Bình đẳng và Hòa nhập
· Các Quyền trẻ em
· Di cư hỗn hợp bất thường và buôn người
Mỗi hành động trong trong số đều có thể ở những mức độ khác nhau.



Bạo lực hình sự và các mối đe dọa đối với cuộc sống và an ninh

Trong lịch sử, hình thức đe dọa nghiêm trọng và đáng sợ nhất đối với an ninh của tàu và người ở trên biển là cướp biển, sự nghiêm trọng của nó khiến nó trở thành “tội phạm quốc tế” đầu tiên có một bộ luật được phát triển đặc biệt để xử lý. Cần nhấn mạnh rằng nạn cướp biển, một tai họa có từ thời xa xưa, chưa bao giờ bị xóa bỏ. Hồ sơ đáng kể về nạn cướp biển có trụ sở tại Somali trong những năm gần đây đã nâng cao nhận thức chung về tổ chức tội phạm hàng hải lâu đời này. Tuy nhiên, như cơ sở dữ liệu của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB) của Phòng Thương mại Quốc tế tiết lộ, cướp biển không chỉ đơn thuần là vấn đề của khu vực ở Ấn Độ Dương mà còn có khả năng là vấn đề toàn cầu, với việc nó đã trở thành dai dẳng trong những năm gần đây ở nhiều nơi trên thế giới như Nam và Đông Á và hiện nay là ngoài khơi Bờ Tây Châu Phi.
“Cướp biển” được định nghĩa khá hẹp trong Luật Biển và thuật ngữ này không phản ánh đầy đủ hàng loạt mối đe dọa an ninh đối với hoạt động vận tải biển và những người sử dụng hợp pháp biển và đại dương. Các cuộc tấn công vào tàu biển, các ví dụ về cướp có vũ trang và bắt giữ các tàu nhỏ có thể được thúc đẩy và thực hiện bởi các nhóm chính trị cũng như những người đang tìm kiếm lợi ích tài chính cá nhân. Khủng bố hàng hải có động cơ chính trị là một mối đe dọa tiềm ẩn nghiêm trọng - động cơ của nhóm thực hiện một cuộc tấn công ở trên biển không chỉ ra mức độ mà các nạn nhân vô tội sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù đó là 'cướp biển' được định nghĩa hợp pháp hay một số hình thức tội phạm bạo lực khác chống lại tàu thuyền, những người ở trên tàu có thể bị bắt làm con tin để đòi tiền chuộc và bị lạm dụng về thể chất và tình dục.

Tội phạm có động cơ tình dục
Bằng chứng về lạm dụng tình dục ở trên biển có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào những người dễ bị tổn thương về mặt tình dục được tìm thấy. Ví dụ, có nguy cơ đặc biệt về tội phạm tình dục trong bối cảnh buôn người, bao gồm cả những người bị buôn bán trái với ý muốn của họ hoặc dưới những lý do giả tạo vì mục đích cưỡng bức mại dâm.
Cũng có bằng chứng về tội phạm tình dục được thực hiện trên các tàu chở khách. Các tàu du lịch đang hoạt động ở trên các biển và đại dương với số lượng hành khách khá lớn. Các tàu này là những cộng đồng nổi có quy mô lớn, nhiều cộng đồng có tới vài nghìn người gồm cả hành khách và nhân viên. Khi ở trên biển, những cộng đồng lớn này không được các quốc gia tàu mang cờ có quyền thực thi quyền tài phán độc quyền chính thức giám sát. Kết quả là, tội ác xảy ra trên tàu không được điều tra đúng mức và những người chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội không bị truy tố. Các tội phạm bao gồm những tội có tính chất kích thích tình dục. Các công ty vận tải biển có lợi ích rõ ràng trong việc tránh công khai các hoạt động tội phạm trên tàu của họ và rất khó để đưa ra đánh giá chính xác về tính chất và quy mô của hoạt động này. Tuy nhiên, đã xuất hiện bằng chứng về khoảng trống pháp lý hiệu quả dường như đã cho phép thủ phạm của các tội ác bạo lực và có động cơ tình dục thoát khỏi công lý. Điều đó cũng có nghĩa là nạn nhân của những tội ác đó không được bồi thường hữu hiệu với những hành vi bạo lực mà họ đã phải chịu đựng.


Chế độ nô lệ và lao động cưỡng bức trong ngành đánh cá

Có bằng chứng đáng kể về việc sử dụng lao động nô lệ trong ngành đánh bắt cá trên toàn cầu, trong đó các thuyền viên được tuyển dụng với lý do sai trái và sau đó bị buộc phải ở lại trên tàu trong thời gian dài, không được trả lương và phải chịu các điều kiện lạm dụng. Quy mô đầy đủ của vấn đề này mới chỉ mới xuất hiện và do bản chất ẩn dấu của nó nên rất khó để định lượng chính xác.



Chế độ nô lệ đặc biệt xuất hiện trên các tàu cá tham gia đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo hoặc không theo quy định (Illegal, Unreported or Unregulated - IUU). Các tàu tham gia hoạt động đánh bắt cá IUU có thể vẫn ở các ngư trường xa xôi trong nhiều tháng - thậm chí nhiều năm - mà không quay trở lại cảng, thuyền viên của chúng bị mắc kẹt ở trên tàu mà không có triển vọng quay trở lại đất liền, về nhà và gia đình của họ.
Khoảng 20% sản lượng đánh bắt cá toàn cầu là sản phẩm của hoạt động đánh bắt IUU. Đây không phải là vấn đề ngoài lề khi có tới 5 hoặc 6 triệu ngư dân tham gia vào hoạt động đánh bắt cá IUU trên toàn cầu. Tất nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là không phải tất cả các tàu tham gia vào việc đánh bắt này sẽ sử dụng lao động nô lệ, nhưng tính chất của lĩnh vực công nghiệp không thường xuyên này là ngay cả những người có việc làm không bị cưỡng bức và được trả lương cũng dễ bị tổn thương trước các điều kiện xuống cấp, vô nhân đạo và không trả tiền thỏa đáng khi ở trên biển.
Một đặc điểm đặc biệt đáng lo ngại là khả năng nhiều ngư dân bị giam giữ trong điều kiện nô lệ cuối cùng sẽ bị 'mất tích trên biển'; họ đơn giản là biến mất. Một ngư dân bị thương hoặc bị bệnh bị mắc kẹt trong điều kiện nô lệ, không còn sử dụng được và bị những người điều hành hoạt động coi là một trách nhiệm pháp lý, sẽ dễ dàng bị vứt xuống biển, sự biến mất của họ như một lời cảnh báo cho những người khác trên tàu về số phận có thể xảy ra của họ nếu họ không làm theo yêu cầu.
Điều có lẽ đáng lo ngại nhất về chế độ nô lệ trên biển ngày nay là một thực tế rằng các quốc gia tàu mang cờ đang nhắm mắt làm ngơ và không có nỗ lực phối hợp quốc tế nào để xóa bỏ nó. Ngày nay không có cường quốc hàng hải hay tập hợp quyền lực đáng kể nào nhận trách nhiệm chống lại chế độ nô lệ trên biển. Trong khi các tàu tham gia buôn bán nô lệ trước đây bị buộc phải rời khỏi đại dương thì các tàu nô lệ hiện nay lại được phép hoạt động ở trên biển mà không sợ bị ngăn cản.


Vi phạm các quyền lao động hàng hải

Có hai công ước quốc tế đáng chú ý liên quan đến quyền và tiêu chuẩn lao động trên biển. Đầu tiên là Công ước Lao động Hàng hải (MLC) năm 2006, quy định điều kiện về tuyển dụng thuyền viên làm việc trong ngành vận tải biển. Thứ hai là Công ước về nghề cá của ILO năm 2007, cố gắng cung cấp sự bảo vệ tương tự cho những người làm nghề đánh cá. Cả hai công ước này đều không phải là văn bản pháp lý về nhân quyền và mặc dù chúng bao gồm các quyền cũng được phản ánh trong luật nhân quyền quốc tế nhưng chúng không bao gồm tất cả các quyền con người mà thuyền viên được hưởng. Phải nói rằng, rõ ràng là việc tuân thủ hai công ước này, nếu được thực hiện và thực thi đầy đủ, sẽ giúp cải thiện việc đối xử với những người làm việc trên biển. Công ước MLC được phê chuẩn rộng rãi và được thực thi, đặc biệt là thông qua việc kiểm tra các tàu buôn khi chúng ghé vào các cảng ở những quốc gia thực hiện quyền tài phán của quốc gia có cảng. Công ước về lao động đánh cá chỉ có hiệu lực vào năm 2017 và cho đến nay vẫn chưa được phê chuẩn rộng rãi hoặc thực thi một cách hiệu quả.
Có bằng chứng đáng kể cho thấy, bất chấp MLC và Công ước về lao động đánh cá, nhân quyền của những người làm việc trên các tàu buôn hoặc tàu đánh cá vẫn không được tôn trọng, bảo vệ hoặc thực hiện đầy đủ. Có bằng chứng đáng kể về điều kiện làm việc tồi tệ, lương không thỏa đáng và vi phạm các thỏa thuận cơ bản về sức khỏe và an toàn. Mặc dù các quy dịnh của MLC bao gồm các thỏa thuận thực thi thông qua việc thực thi quyền tài phán của quốc gia có cảng, nhưng có tương đối ít trường hợp mà các điều kiện theo quy định được giám sát và thực thi một cách hiệu quả. Trong khi các tổ chức và công đoàn của thuyền viên đã hành động để khuyến khích việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, có bằng chứng quan trọng cho thấy không phải tất cả các quốc gia tàu mang cờ và quốc gia có cảng đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giám sát và đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền hoặc thực hiện hành động phù hợp và hiệu quả đối với những người vi phạm đang lạm dụng hoặc không đáp ứng chúng.




Phúc lợi của thuyền viên và công nhân hàng hải


Phúc lợi của thuyền viên và công nhân hàng hải thường xuyên gặp rủi ro, bất chấp những nỗ lực cao nhất của một loạt các tổ chức phúc lợi có động lực tốt. Tất cả mọi người đều thấy rõ sự không thỏa đáng trong việc cung cấp phúc lợi trên toàn cầu trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của đại dịch COVID. Tác động đáng kể của điều này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn trong ngành vận tải biển toàn cầu, trong đó có việc cung cấp y tế không đầy đủ, có ít hoặc không có nguồn cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân thiết yếu, chính quyền cảng từ chối tạo điều kiện cho việc thay thuyền viên, thiếu các chuyến thăm phúc lợi đến các tàu ở cảng và thậm chí thiếu sự cung cấp dịch vụ hậu cần và thông tin liên lạc và thực phẩm cơ bản. Thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu hàng tháng trời mà không được hỗ trợ phúc lợi, không có cơ hội trở về nhà với gia đình và không được hỗ trợ về mặt tinh thần, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn về sức khỏe tâm thần.
Một báo cáo về Nhân quyền ở trên biển được công bố vào Ngày Nhân quyền Thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 2021, trong năm thứ hai của cuộc khủng hoảng COVID, đã liệt kê những vi phạm rõ ràng về quyền của thuyền viên trong thời kỳ đại dịch. Báo cáo đã chỉ ra và mô tả các vấn đề liên quan đến sự gián đoạn trong việc thay thuyền viên, việc từ chối tư cách 'Người lao động chủ chốt' đối với thuyền viên', kéo dài thời gian làm việc theo hợp đồng, gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần của thuyền viên và gia đình họ, việc thường xuyên giảm bớt tiền lương và việc trả lương thấp hoặc không trả lương đã ảnh hưởng đến các gia đình, việc từ chối chăm sóc y tế trên bờ cho những người mắc bệnh ở trên tàu, không có vắc xin phòng ngừa COVID-19 và việc thuyền viên bị bỏ rơi sau khi các công ty vận tải biển phá sản.

Những thuyền viên bị bỏ rơi

Đặc điểm cuối cùng của cuộc khủng hoảng COVID vừa đề cập là sự gia tăng rõ rệt tình trạng thuyền viên bị bỏ rơi. Đây thường là một thực tế chung đáng lo ngại trong ngành vận tải biển. Tình hình còn tồi tệ hơn đáng kể trong cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra gần đây - một cuộc khủng hoảng dường như sẽ trở thành một vấn đề thường xuyên hoặc bán thường xuyên trong tương lai khi áp lực tài chính làm giảm lợi nhuận trong vận tải biển quốc tế và khi việc di chuyển quốc tế tiếp tục bị gián đoạn. Điều này đã gây căng thẳng rất lớn cho cả các thuyền viên cũng như các tổ chức phúc lợi và công đoàn là tổ chức tồn tại để chăm sóc và hỗ trợ họ. Ngày nay, ngành vận tải biển mang tính chất quốc tế sâu sắc, với các tàu được đăng ký ở những quốc gia có rất ít mối liên kết thực sự với bản thân con tàu, chủ tàu hoặc thuyền viên làm việc trên tàu. Vì nhiều lý do về thương mại và tài chính trong một môi trường cạnh tranh cao, các chủ tàu có thể không còn khả năng chi trả cho hoạt động của mình, tàu của họ có thể không tiếp tục hoạt động được, có thể phải nằm chờ ở các cảng và vùng nước ở xa cảng đăng ký của chúng và quan trọng nhất là ở xa nhà của những người làm việc trên tàu. Sự sụp đổ và phá sản của các công ty vận tải biển - một hiện tượng thường xảy ra một cách đáng lo ngại - hoặc thậm chí là việc điều tra và bắt giữ các tàu bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm thường dẫn đến việc các thuyền viên bị mắc kẹt lại trên tàu, không được trả lương và phải chịu án tù trong thời gian dài
Khi các thuyền viên trên tàu buôn bị mắc kẹt trên tàu trong những trường hợp như vậy, họ thường không được phép đi bờ và không có cách nào để trở về nhà. Không có ai tài trợ cho họ, các dịch vụ hậu cần cho tàu có thể không còn nữa, nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, nước và điện bị cắt và liên lạc qua điện thoại, radio và internet bị gián đoạn. Những người làm việc trên biển có thể dễ dàng thấy mình bị người thuê mình bỏ rơi và bị ngăn cản không cho lên bờ và trở về nhà hoặc tìm việc làm khác. Sự căng thẳng tinh thần sâu sắc mà họ phải chịu trong hoàn cảnh như vậy thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của họ. Các quốc gia tàu mang cờ và quốc gia có cảng có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền của thuyền viên trong những tình huống như vậy, nhưng trong quá nhiều trường hợp, họ đã không thực hiện các nghĩa vụ của mình

Những thất bại trong đa dạng, bình đẳng và hòa nhập

Có một sự thừa nhận rộng rãi về các vấn đề quan trọng liên quan đến sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong công việc và tuyển dụng trong lĩnh vực hàng hải. Bằng chứng về các hình thức phân biệt đối xử về giới, chủng tộc, tôn giáo và các hình thức phân biệt đối xử khác, bao gồm cả đối với phụ nữ và đối với người lao động đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, đang ngày càng gia tăng.
Đáng buồn thay, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả trong các xã hội ở trên bờ, nơi đang nỗ lực đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc và được coi là đa dạng, cởi mở và nhìn chung hoan nghênh sự khác biệt về giới, vẫn còn những thiếu sót quan trọng đòi hỏi các chính phủ phải thường xuyên quan tâm. Các lĩnh vực hàng hải mang tính quốc tế sâu sắc cũng như là môi trường làm việc theo truyền thống do nam giới thống trị, đang tuyển dụng nhân sự từ mọi thành phần chủng tộc và tôn giáo. Thật không may, sự đa dạng thực tế này không dẫn đến một môi trường bình đẳng. Thật vậy, điều hoàn toàn ngược lại là rõ ràng. Bất bình đẳng là một thực tế rõ ràng và hiển nhiên, được phản ánh qua bằng chứng cho thấy các hoạt động tuyển dụng người đi biển dẫn đến các công ty vận tải biển tuyển dụng nguồn lao động rẻ nhất mà họ có thể tìm được. Trong một thị trường quốc tế thực sự có tính cạnh tranh cao, chi phí nhân công là một chi phí đáng kể. Lao động giá rẻ được ưa chuộng vì lý do tài chính khó khăn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng, nhiều hãng vận tải biển thương mại quốc tế ngày nay được đăng ký ở các 'cơ quan đăng ký mở' chứ không phải ở các cường quốc hàng hải truyền thống.

Các tổ chức xã hội dân sự, hiệp hội thuyền viên và các tổ chức phúc lợi cũng như Tổ chức Hàng hải Quốc tế (cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc tập trung vào lĩnh vực vận tải biển toàn cầu), thừa nhận những thách thức và tất cả đều đang nỗ lực chống lại việc phân biệt đối xử và giảm thiểu những tác động xấu nhất của nó. Mặc dù vậy, bằng chứng cho thấy rằng những vi phạm nhân quyền đáng kể liên quan đến phân biệt đối xử và bất bình đẳng vẫn là một đặc điểm đáng lo ngại sâu sắc của môi trường hàng hải. Hiện nay vẫn chưa có nỗ lực phối hợp quốc tế nào nhằm thiết lập một môi trường đa dạng, bình đẳng và toàn diện ở trên biển.

Lao động trẻ em

Ước tính có khoảng 20.000 trẻ em dễ bị tổn thương đang làm việc trên biển. Một trẻ em được định nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Khi một số trẻ em có thể đang ở ngưỡng cửa trưởng thành, thì việc thiếu tôn trọng, thiếu sự bảo vệ đầy đủ và không được thực hiện đầy đủ các quyền của mình vẫn là những nguyên nhân đáng lo ngại. Ngoài ra, mặc dù có một số trẻ em đang ở độ tuổi trưởng thành nhưng cũng có rất nhiều trẻ em làm việc trên biển còn trẻ hơn rất nhiều. Được biết, một số trong số này bị mắc kẹt trong điều kiện nô lệ, nhưng ngay cả những em không rơi vào tình trạng này vẫn phải chịu những điều kiện làm việc cực kỳ khó khăn, bao gồm cả những tình huống dẫn đến lao động cưỡng bức. Phần lớn trẻ em làm việc trên biển được tuyển dụng trong ngành đánh bắt cá, ngoài những điều khác, được thừa nhận rộng rãi là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên toàn cầu. Ngư dân thường xuyên bị thương, tử vong hoặc tàn tật nghiêm trọng trong quá trình thực hiện các hoạt động đánh bắt thường lệ. Khi thời tiết xấu, tàu thuyền có thể dễ dàng bị chìm đắm trên biển, đặc biệt do kho khăn về tài chính khiến tàu thuyền không được bảo dưỡng và trang bị đầy đủ. Trẻ em dễ bị tổn thương do bị đối xử tệ bạc và hậu quả của việc này có thể kéo dài suốt đời. Không chỉ lạm dụng thể chất và nguy cơ đến tính mạng và tay chân, mà còn là việc tước đoạt các quyền nâng cao cuộc sống, chẳng hạn như quyền được giáo dục, là biểu hiện của những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.


Di cư hỗn hợp bất thường và buôn người

Có một hoạt động hàng hải gây ra nhiều tranh cãi và dư luận quốc tế. Đây là sự di cư hỗn hợp bất thường bằng đường biển. Cho mục đích của Tuyên bố Geneva về Nhân quyền ở trên biển, thuật ngữ 'di cư hỗn hợp bất thường' bao gồm một loạt các hoạt động khác nhau, từ di cư vì lý do kinh tế của những người tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình họ, những người tị nạn chạy trốn khỏi những tình huống bị đe dọa sâu sắc ở quốc gia của họ và tìm kiếm sự bảo vệ thông qua tị nạn, cũng như những người bị buôn bán bởi các băng nhóm và mạng lưới có động cơ tội phạm vì mục đích lao động cưỡng bức, bao gồm cả lao động có tính chất tình dục.
Mặc dù bản thân phần lớn những người này không làm gì trái pháp luật nhưng người ta thường coi họ là những người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, những người liên quan đến việc hộ trợ cho họ di chuyển bằng đường biển có thể có động cơ phạm tội bằng cách buôn bán những người dễ bị tổn thương để làm lao động cưỡng bức hoặc ‘bán’ các phương tiện để những người di cư hợp pháp đạt được mục tiêu của họ. Việc cung cấp những chiếc thuyền không an toàn để chở người vượt qua những vùng biển rộng lớn tiềm ẩn nguy hiểm đã trở thành một “công việc kinh doanh” sinh lợi cho các băng nhóm tội phạm và, khi không có lựa chọn thay thế, đây là lựa chọn duy nhất cho những người tìm nơi tránh khỏi sự đàn áp. Trong những năm gần đây, đây là một vấn đề lớn ở Trung và Đông Địa Trung Hải cũng như ở eo biển Manche/La Manche giữa lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, dòng người di cư hỗn hợp qua biển và đại dương không phải là một hiện tượng mới và cũng không phải là vấn đề ngắn hạn. Di cư luôn là một đặc điểm của sự tồn tại của con người và việc di dời bắt buộc là thách thức nhân đạo và phát triển lớn nhất hiện nay. Khi lượng dân số toàn cầu tăng lên, quy mô di cư tuyệt đối cũng sẽ tăng lên. Di cư hỗn hợp bất thường bằng đường biển có thể sẽ là một đặc điểm thường trực của thế giới chúng ta. Làm thế nào để giải quyết được vấn nạn này là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, không có giải pháp dễ dàng. Những kinh nghiệm gần đây liên quan đến những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự di cư bằng cách ngăn chặn các tàu di cư, bao gồm cả những nỗ lực buộc chúng quay trở lại điểm xuất phát. Các vấn đề nhân quyền nảy sinh do sự gia tăng tình trạng di cư hỗn hợp bất thường trên biển bao gồm những vấn đề liên quan đến hoạt động buôn lậu và buôn người của tội phạm lợi dụng sự dễ bị tổn thương về an toàn và thể chất của những người ở trên biển. Theo Luật Biển, tất cả các thuyền viên đều có trách nhiệm hỗ trợ những người gặp rủi ro trên biển và đại dương bất kể tình trạng di cư của họ. Việc này gồm cả những quan chức nhà nước đang hành động để ứng phó với tình trạng di cư hỗn hợp bất thường

Những lời bình cuối

Các bằng chứng thu thập được cho đến nay về việc cung cấp, bảo vệ và thực hiện các quyền con người trên biển chứng minh rõ ràng rằng biển và đại dương còn lâu mới trở thành môi trường an toàn và đảm bảo cho hàng triệu người có quyền hợp pháp ở đó và những người phải ở đó trái với ý muốn của mình. Điều đáng lo ngại là cộng đồng quốc tế đang có rất ít nỗ lực để xử lý các doanh nghiệp vi phạm không tôn trọng nhân quyền của những người mà họ gặp phải trên biển và đại dương. Cho đến nay, ngay cả các cường quốc hàng hải lớn cũng chưa nỗ lực phối hợp một nỗ lực toàn cầu để chống lại các mối đe dọa đối với nhân quyền ở trên biển.
Tuy nhiên, đây không phải là trách nhiệm của riêng các cường quốc. Như Hướng dẫn trong Phụ lục C đã chứng minh, có rất nhiều điều mà tất cả các quốc gia có thể đóng góp vào quá trình đó. Thật vậy, những Hướng dẫn đó đã được soạn thảo một cách có chủ ý nhằm đáp ứng trực tiếp việc tích lũy bằng chứng được đề cập trong Phụ lục đó. Khi bằng chứng về những thiếu sót và vi phạm nhân quyền tiếp tục tích lũy, Phụ lục đó sẽ được xem xét và cập nhật khi cần thiết.



 PHỤ LỤC B: NHỮNG QUYỀN CON NGƯỜI CÓ THỂ ÁP DỤNG Ở TRÊN BIỂN 


Luật nhân quyền quốc tế là một bộ luật đang phát triển bao gồm sự kết hợp của các công cụ pháp lý có tính ứng dụng quốc tế - hoặc gần như phổ quát - và các công cụ khác tập trung theo khu vực. Cho mục đích của Tuyên bố Geneva về Nhân quyền trên Biển, là văn bản được soạn thảo có chủ đích để áp dụng trên toàn cầu thì các quyền và nghĩa vụ được đề cập nói chung chủ yếu bắt nguồn từ các văn kiện quốc tế sau đây:
•  Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền  (UNGA  Res 217, Thông qua ngày 10/12/1948)
•  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) - Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (thông qua ngày 16 Dec 1966, Có hiệu lực 23/3/1976) UN Treaty  Series Vol.999
•  International  Covenant on Economic, Social and  Cultural  Rights (ICESCR) Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (Thông qua ngày16/12/1966, Có hiệu lực ngày 3/1/1976) UN Treaty  Series Vol.993
•  Convention on the Rights of the Child (CRC Công ước về Quyền Trẻ e) (Thông qua ngày 20/11/1989, có hiệu lực ngày 2/9/1990) UN Treaty  Series Vol.1577
•  Convention Relating to the Status of Refugees (Refugee Convention) Công ước liên quan đến địa vị của người tị nạn (THông qua 28/7/ 1951, Có hiệu lực  22 /4/ 1954) UN Treaty  Series Vol.189

Ví dụ về quyền con người cụ thể áp dụng được ở trên biển

Danh sách các quyền sau đây bắt nguồn từ danh sách các công cụ pháp lý nêu trên là những quyền có chủ yếu ở trên biển. Danh sách này không đầy đủ và các nguồn được liệt kê được giữ ở mức tối thiểu cho mục đích của Phụ lục này:

•  Right to life Quyền được sống (Art.3 UDHR; Article 6, ICCPR)
•  Right not to be tortured Quyền không bị tra tấn (Art.5  UDHR; Art.7, ICCPR; Article 6, CRC)
•  Right to non-refoulement Quyền không bị trả lại  (Art.33 Refugee Convention)
•  Right not to be enslaved Quyền không bị bắt làm nô lệ  (Art.4 UDHR; Art.8 ICCPR)
•  Right to an effective  remedy Quyền được khắc phục hiệu quả  (Art.8 UDHR; Art.2 ICCPR)
•  Right to liberty Quyền tự do  (Art.3 UDHR; Art.9 ICCPR)
•  Right not to be arbitrarily arrested and detained Quyền không bị bắt, giam giữ một cách tùy tiện (Art.9 UDHR; Art.9 ICCPR)
•  Right to privacy Quyền riêng tư (Art.12 UDHR; Art 17 ICCPR; Art.16 CRC)
•  Right to freedom of expression Quyền tự do ngôn luận (Art.19 UDHR: Art.19 ICCPR; Art.13 CRC)
•  Right to freedom of religion Quyền tự do tôn giáo (Art.18 UDHR; Art.18 ICCPR; Art.14 CRC)
•  Right to seek asylum Quyền xin tị nạn  (Art.14 UDHR)
•  Right to freedom of association Quyền tự do hiệp hội (Art.20 UDHR; Art.22  ICCPR; Art.15 CRC)
•  Right to form and join a trade  union Quyền thành lập và gia nhập nghiệp đoàn (Art.23 UDHR; Art.22 ICCPR; Art.8  ICESCR)
•  Right to family  life Quyền có cuộc sống gia đình (Art.16 UDHR; Art.23 ICCPR; Art.10 ICESCR)
•  Rights of the child- Các quyền của trẻ em (Art.24 ICCPR; CRC)
•  Right to fair remuneration and equal pay Quyền được trả công công bằng và trả lương ngang nhau (Art.23 UDHR; Art.7 ICESCR)
•  Right to safe and healthy working conditions Quyền được hưởng điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh (Art.23 UDHR;  Art.7  ICESCR; Art.32  CRC)
•  Right to rest, leisure and paid holiday Quyền được nghỉ ngơi, giải trí và ngày nghỉ được trả lương (Art.24 UDHR;  Art.7  ICESCR; Art.31 CRC)
•  Right to social security Quyền được hưởng an sinh xã hội (Art.22 UDHR; Art.9 ICESCR, Art.26 CRC)
•  Right to education Quyền được giáo dục (Art.26 UDHR; Art.13 ICESCR; Art.28 CRC)
•  Right to property Quyền đối với tài sản (Art.17 UDHR)


Các công ước nhân quyền khu vực


Mặc dù danh sách các quyền con người ở trên được lấy từ các văn kiện nhân quyền quốc tế đã được liệt kê, nhưng các công ước khu vực sau đây cũng sẽ có liên quan trong các khu vực mà chúng được dự kiến và liên quan đến các quốc gia thành viên khác nhau. Chúng có thể có ý nghĩa quan trọng vượt ra ngoài ‘khu vực’ của chúng, vì các quốc gia tàu mang cờ, các bên tham gia các công ước khu vực này sẽ có nghĩa vụ về nhân quyền trên các tàu đã đăng ký với họ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà các tàu đó có mặt. Các công cụ pháp lý khu vực là:

•  European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)
•  American Convention on Human Rights (San Jose Pact)
•  Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (San Salvador Protocol)
•  African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter)
•  Arab Charter on Human Rights (ACHR)
•  Association of Southeast Asian Nations Human Rights Declaration (ASEAN Declaration)



PHỤ LỤC C: HƯỚNG DẪN THÚC ĐẨY TUÂN THỦ NHÂN QUYỀN TRÊN BIỂN

1. GIỚI THIỆU
Mục tiêu
Những Hướng dẫn này được soạn thảo chủ yếu để các quốc gia sử dụng như một phương tiện đảm bảo tuân thủ nhân quyền trên biển. Chúng cung cấp hướng dẫn về hành vi cần thiết, theo các quy định hiện hành của luật pháp quốc tế hoặc được coi là thực tiễn tốt. Những Hướng dẫn này nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa tuân thủ nhân quyền ở trên biển.

Tình trạng pháp lý
Bản thân các Nguyên tắc này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng chúng phản ánh luật pháp quốc tế hiện hành.

Đối tượng
Đối tượng chính của các Hướng dẫn này là các quốc gia, bao gồm các quốc gia có cảng, quốc gia ven biển và quốc gia tàu mang cờ. Hướng dẫn này cũng được áp dụng cho các tổ chức khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự cũng như các cá nhân liên quan đến việc đảm bảo tuân thủ nhân quyền trên biển.

Bố cục
Hướng dẫn này được chia thành các phần cung cấp hướng dẫn cho các quốc gia và các thực thể khác hành động ở các vùng biển sau đây:

•  Internal waters Vùng nội thủy;
•  Territorial waters Vùng lãnh hải;
•  Exclusive Economic Zones (“EEZ”); and Vùng đặc quyền kinh tế; và
•  High seas Biển cả.

Mặc dù không được đề cập cụ thể trong Phụ lục này, các quốc gia có thể có các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong các vùng biển khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

· vùng tiếp giáp;
· Vùng nước quần đảo;
· Lãnh hải trong eo biển quốc tế (trong đó áp dụng quyền quá cảnh);
· Thềm lục địa; Và
· Đáy biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia (“Vùng”). 
· Hơn nữa, các quốc gia phải có sự quan tâm đặc biệt đối với các tàu không quốc tịch, đồng thời các quốc gia có cảng và ven biển phải xem xét những nghĩa vụ mà họ có thể có đối với những người trên các tàu đó, đặc biệt liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nhân quyền nào.
Văn phong
Trong chừng mực có thể được, Hướng dẫn này cố tình tránh sử dụng ngôn ngữ pháp lý kỹ thuật. Chúng được soạn thảo để bất kỳ ai cũng có thể đọc và hiểu được 


Việc lưu hành của các hướng dẫn này
Những Hướng dẫn này phản ánh luật pháp và đánh giá thực tiễn tốt liên quan đến nhân quyền trên biển kể từ tháng 1 năm 2022.

2. CÁC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỐT LÕI

Để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên biển và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình nếu có, tất cả các quốc gia phải đảm bảo rằng:
· Đã ban hành quy định pháp luật trong nước ở hình thức bắt buộc hoặc phù hợp;
· Tòa án trong nước có thẩm quyền cần thiết để công nhận và giải quyết các hành vi vi phạm nhân quyền của các cá nhân trên tàu ở trong phạm vi thẩm quyền của mình và luật pháp trong nước đủ để trao quyền cho tòa án địa phương trừng phạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nhân quyền nào;
· Hoạt động giám sát hành chính và thực thi được thực hiện một cách nhất quán.
Bất kỳ quốc gia nào thực thi quyền tài phán đều phải đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt thích hợp đối với hành vi vi phạm nhân quyền trên biển có thể và sẽ được áp dụng để mang lại biện pháp ngăn chặn hiệu quả và tước bỏ mọi lợi ích thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của những người vi phạm nhân quyền trên biển.
Các quốc gia phải luôn tôn trọng, bảo vệ và thực hiện nhân quyền, đặc biệt là trong các hoạt động giám sát và thực thi thường xuyên cũng như các thủ tục tố tụng tư pháp tiếp theo. Các Quốc gia phải bảo vệ nhân quyền trên tàu ngay cả khi mục đích giám sát hoặc thực thi không liên quan cụ thể đến việc bảo vệ nhân quyền.
Các quốc gia thực thi quyền tài phán phải thông báo cho các quốc gia liên quan khác (chẳng hạn như quốc gia ven biển cảnh báo quốc gia tàu mang cờ) rằng hành động cưỡng chế đã được thực hiện và một lần nữa khi hành động đó có thể dẫn đến thủ tục tố tụng tư pháp.

3. HƯỚNG DẪN CHO CÁC QUỐC GIA TÀU MANG CỜ

Thông thường, một tàu được đăng ký vào sổ đăng ký tàu do cơ quan quản lý của quốc gia nơi mà tàu mang cờ (quốc gia tàu mang cờ). Điều này cho phép tàu sở hữu đặc quyền của quốc gia và quốc gia tàu mang cờ có quyền thực thi quyền tài phán với tàu. Hơn nữa, những người trên tàu sẽ có được các quyền theo quy định của pháp luật của quốc gia tàu mang cờ.
Quyền tài phán của các quốc gia tàu mang cờ luôn mở rộng tới tất cả các tàu mang cờ của họ, bất kể vị trí hoặc hoạt động mà các tàu đó tham gia, ngay cả khi những tàu đó cũng có thể thuộc quyền tài phán của các quốc gia khác.
Các quốc gia tàu mang cờ có nghĩa vụ thực thi quyền tài phán đối với các tàu mang cờ của mình, bao gồm cả việc đảm bảo tuân thủ nhân quyền.
Khi cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ này, quốc gia tàu mang cờ cần tìm cách hợp tác với các quốc gia khác, ví dụ, bằng cách yêu cầu quốc gia ven biển hoặc có cảng lưu giữ một tàu vì vi phạm luật pháp hoặc quy định của quốc gia tàu mang cờ





Trong phạm vi nội thủy và giới hạn của vùng nước cảng
Không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các quốc gia tàu mang cờ trong việc thực thi quyền tài phán đối với tất cả các tàu mang cờ của mình, các quốc gia tàu mang cờ phải tôn trọng chủ quyền và luật pháp nội địa có liên quan của các quốc gia khác khi tàu của họ ở trong vùng nội thủy của quốc gia khác đó. Tuy nhiên, quốc gia tàu mang cờ không được thoái thác trách nhiệm phản ứng, nếu phù hợp, với bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào ở trên tàu đó.
Một thông lệ tốt là các quốc gia tàu mang cờ tìm cách đảm bảo rằng thuyền trưởng của tất cả các tàu mang cờ của mình hợp tác với chính quyền của quốc gia ven biển hoặc quốc gia có cảng để đảm bảo tuân thủ nhân quyền trên tàu của mình khi đang ở vùng nội thủy của các quốc gia khác và trong phạm vi của một cảng.
Ngược lại, tốt nhất thuyền trưởng nên báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào cho các quốc gia tàu mang cờ. Trong trường hợp chủ tàu không can thiệp thành công, thuyền trưởng nên thực thi quyền tài phán bất cứ khi nào có thể theo luật của quốc gia treo cờ và thực hiện các bước như trên để tìm cách thực thi các quyền của người trên tàu và, nếu có thể, để đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với những kẻ phạm tội

Trong vùng lãnh hải
Vi phạm nhân quyền trên tàu có thể khiến việc đi qua vùng lãnh hải trở nên “không vô hại” và biện minh cho sự can thiệp của các quốc gia ven biển. Các quốc gia tàu mang cờ cần hợp tác đầy đủ với các quốc gia ven biển để đảm bảo tuân thủ nhân quyền trên tàu khi đi qua các vùng nước lãnh hải.
Trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ
Các quốc gia tàu mang cờ có nghĩa vụ chấp nhận rằng các tàu mang cờ của họ và tham gia vào các hoạt động thuộc quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán của quốc gia ven biển phải tuân theo các điều kiện cấp phép liên quan đến việc tuân thủ các quyền con người do quốc gia ven biển áp đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Điều này bao gồm việc chịu sự thanh tra của các quốc gia ven biển để giám sát việc tuân thủ nhân quyền. Các quốc gia tàu mang cờ nên hợp tác đầy đủ với các quốc gia ven biển để đảm bảo tuân thủ nhân quyền trên tàu khi ở trong vùng EEZ.

Trên biển cả
Các quốc gia tàu mang cờ có nghĩa vụ đảm bảo tuân thủ luật nhân quyền trên tất cả các tàu mang cờ của mình trên biển cả. Để làm được như vậy, quốc gia tàu mang cờ có thể cần phải tìm kiếm sự hợp tác của các quốc gia khác.
4. HƯỚNG DẪN CHO CÁC QUỐC GIA CÓ CẢNG
Các tàu ghé một cảng sẽ tự động phải tuân theo luật pháp liên quan của quốc gia nơi có cảng. Nghĩa vụ nhân quyền của các quốc gia có cảng, như được quy định trong luật pháp trong nước và quốc tế hiện hành, được áp dụng đầy đủ trong giới hạn cảng của họ. Quyền tài phán của các quốc gia có cảng và nghĩa vụ nhân quyền của quốc gia này một phần trùng lặp với quyền tài phán của quốc gia tàu mang cờ của bất kỳ tàu nước ngoài nào có mặt trong phạm vi của cảng.
Thực tiễn tốt là các quốc gia có cảng nên giám sát việc tuân thủ nhân quyền của quốc gia mang cờ trên tàu của họ khi các tàu đó có mặt tại cảng và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo biện pháp khắc phục hiệu quả cho những cá nhân có quyền bị vi phạm.
Nếu quốc gia có cảng biết rằng hành vi vi phạm nhân quyền đã xảy ra hoặc đang được thực hiện trên một tàu nước ngoài ghé vào cảng hoặc vùng biển của minh, thì phải thực thi quyền tài phán và các bước cần thiết để điều tra và ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy tiếp tục hoặc tái diễn. Các bước như vậy có thể bao gồm việc lưu giữ tàu cho đến khi chủ tàu và người khai thác tàu thực hiện kịp thời các bước cần thiết để đảm bảo biện pháp khắc phục hiệu quả cho những cá nhân có quyền bị vi phạm. Cũng cần áp dụng các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc giam giữ những người bị kết tội vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên tàu như được quy định trong luật hình sự trong nước có liên quan. Các quốc gia tàu mang cờ và quốc gia mà thuyền viên là công dân của mình được khuyến khích hỗ trợ các biện pháp khắc phục và trừng phạt thích hợp do các quốc gia có cảng áp đặt

5. HƯỚNG DẪN CHO CÁC QUỐC GIA VEN BIỂN TRONG VÙNG NƯỚC NỘI THỦY
Nội thủy và bất kỳ tàu thuyền nào đang ở trong đó đều thuộc thẩm quyền của quốc gia ven biển. Quyền tài phán của quốc gia ven biển sẽ tồn tại cùng với quyền tài phán của quốc gia mang cờ đối với bất kỳ tàu nước ngoài nào đang ở trong vùng nội thủy của quốc gia đó.
Nghĩa vụ nhân quyền của quốc gia ven biển được áp dụng đầy đủ trong vùng nội thủy giống như trên đất liền. Một thực tiễn tốt là các quốc gia ven biển nên giám sát việc tuân thủ nhân quyền của các quốc gia tàu mang cờ trên tàu của họ khi các tàu đó đang ở trong vùng nội thủy của mình. Nếu một quốc gia ven biển biết rằng một hành vi vi phạm nhân quyền đã xảy ra hoặc đang được thực hiện trên một con tàu hiện diện trong nội thủy thì quốc gia đó cần hành động để bảo vệ lợi ích của mình và tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của mình, bao gồm cả việc thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo một biện pháp pháp khắc phục hiệu quả đối với những người bị vi phạm nhân quyền.

Trong vùng lãnh hải
Tất cả tàu của các quốc gia đều có quyền đi lại vô hại trong vùng lãnh hải. Các quốc gia ven biển có quyền tài phán đối với các tàu nước ngoài đi qua lãnh hải của họ, đặc biệt nếu những tàu đó tham gia vào các hoạt động gây phương hại đến hòa bình, trật tự và/hoặc an ninh của quốc gia ven biển. Việc vi phạm nhân quyền trên tàu đang ở trong vùng lãnh hải có thể làm tổn hại đến trật tự của quốc gia ven biển và có thể khiến việc đi lại không còn là vô hại nữa.
Các Quốc gia được khuyến khích coi các hành vi vi phạm nhân quyền đã biết hoặc bị nghi ngờ hợp lý là không phù hợp với việc đi qua vô hại và thực thi quyền tài phán đối với con tàu đó (bằng cách dừng, cho lên tàu, kiểm tra và/hoặc tạm giữ nó) để bảo vệ nhân quyền và tìm cách trừng phạt. những người chịu trách nhiệm về các vi phạm.
Quốc gia ven biển phải đảm bảo rằng luật pháp trong nước của mình bảo vệ nhân quyền và mở rộng các biện pháp bảo vệ đó đến lãnh hải của mình, đưa ra hành động thực thi hiệu quả đối với các vi phạm tương tự và trao cho tòa án trong nước quyền lực cần thiết để giải quyết các vi phạm nhân quyền xảy ra trên tàu. tàu thuyền trong lãnh hải của mình.
Nếu một tàu chiến hoặc tàu khác do chính phủ sở hữu, vận hành hoặc trưng dụng với mục đích phi thương mại thực hiện việc đi lại vô hại qua lãnh hải của một quốc gia ven biển và bị nghi ngờ đã làm tổn hại đến “sự vô hại” của mình do (các) hành vi vi phạm nhân quyền trên tàu, thì quốc gia ven biển có quyền yêu cầu tàu thuyền đó phải rời khỏi lãnh hải của mình ngay lập tức.

Trong vùng EEZ
Trong vùng EEZ, các quốc gia ven biển có quyền tài phán đặc quyền và phải tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến đảo nhân tạo, công trình và các kết cấu cũng như trong vùng an toàn 500 mét liên quan đến chúng.
Quốc gia ven biển nên mở rộng luật pháp, thủ tục hành chính để kiểm soát và thẩm quyền của tòa án đối với các vi phạm nhân quyền xảy ra trên bất kỳ tàu nào tham gia thăm dò hoặc khai thác tài nguyên kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế và trên các đảo nhân tạo, công trình, công trình và trên bất kỳ tàu nào tham gia nghiên cứu khoa học biển ở vùng EEZ của mình.
Quốc gia ven biển có quyền cấp giấy phép cho mọi hoạt động liên quan đến khai thác kinh tế trong khu vực, bao gồm đánh bắt cá, thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản và các hoạt động nghiên cứu khoa học biển. Một thông lệ đang nổi lên là các giấy phép như vậy được cấp với điều kiện là người được cấp phép, liên quan đến tất cả các loại tàu được sử dụng để thực hiện hoạt động được cấp phép, phải tuân thủ nhân quyền. Quốc gia ven biển nên tiến hành kiểm tra định kỳ bất kỳ tàu nào hoạt động theo chế độ cấp phép trong vùng EEZ của mình, bao gồm cả việc đảm bảo tuân thủ nhân quyền.
Trong khi các quốc gia tàu mang cờ duy trì quyền tài phán đối với các tàu tham gia hoạt động kinh tế trong vùng EEZ, các tàu đó cũng phải tuân theo quyền tài phán của quốc gia ven biển là quốc gia có nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến những người có mặt trên tàu.

6. HƯỚNG DẪN CHO CÁC QUỐC GIA KHÁC
Trong nhiều tình huống khác nhau, có thể có những quốc gia không đóng vai trò là quốc gia có cảng, quốc gia ven biển hoặc quốc gia tàu mang cờ, nhưng các quốc gia này có thể có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ nhân quyền.
Bất kỳ quốc gia nào có công dân có mặt trên biển đều có nghĩa vụ nhân quyền đối với họ, bất kể vị trí và tình trạng của họ.
Bất kỳ quốc gia nào triển khai tàu cho các hoạt động cưỡng chế trên biển (bao gồm mọi hoạt động ngăn chặn hoặc lên tàu), đều có nghĩa vụ về nhân quyền đối với bất kỳ người nào có liên quan.

7. TÀU KHÔNG QUỐC TỊCH VÀ NHÂN QUYỀN
Không phải tất cả các tàu đều có quốc tịch vào mọi thời điểm. Trong trường hợp đó, việc xác định quốc gia nào có nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến những người ở trên tàu có thể khó khăn, nhất là nếu một số người trong số đó dường như không có quốc tịch hoặc không muốn hoặc không thể tuyên bố quốc tịch của mình. Điều này có thể có tác động sâu sắc đến triển vọng nhân quyền của những người ở trên tàu được bảo vệ.
Bất kỳ quốc gia nào xử lý các tàu không quốc tịch, đặc biệt là trong các hoạt động thực thi pháp luật, đều có nghĩa vụ tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền đối với bất kỳ người nào trên tàu.
Một tàu có thể bị coi là không có quốc tịch nếu nó bị xóa khỏi cơ quan đăng ký chính thức này mà không đồng thời chuyển sang cơ quan đăng ký khác. Mặc dù quốc gia tàu mang cờ có quyền loại bỏ bất kỳ tàu nào khỏi đăng ký của mình nhưng làm như vậy có nguy cơ làm suy yếu việc bảo vệ nhân quyền của những người trên tàu. Vì lý do này, theo thông lệ tốt, cơ quan quản lý của quốc gia mang cờ sẽ không xóa bất kỳ tàu nào khỏi đăng ký của mình (bất kể lý do làm như vậy) cho đến khi tàu được đăng ký vào sổ đăng ký của quốc gia tàu mang cờ khác hoặc theo cách khác trong phạm vi quyền tài phán của quốc gia có cảng để bảo vệ quyền lợi của người trên tàu.
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